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Period 19: Read 

- Đọc kĩ bài read SGK trang41 

- Tìm hiểu từ vựng và viết vào vở 

Vocabulary 

1- used to /juːst/(v): đã từng 

2- look after (v): trông nom 

3- great grandma /ɡreɪt - ˈɡrænmɑː/(n): cụ bà 

4- modern /ˈmɒdn/(a): hiện đại 

5- lit /lɪt/ (v):(quá khứ của light): đốt, thắp, tình cờ gặp 

6- folk tale /ˈfəʊk teɪl/(n):chuyện dân gian 

7- tale /teɪl/(n): chuyện kể 

8- foolish /ˈfuːlɪʃ/(a): ngốc nghếch 

9- greedy /ˈɡriːdi/ (a): tham lam, hám ăn 

10- unfortunately /ʌnˈfɔːtʃənətli/: không may 

11- cruel /ˈkruːəl/(a): tàn ác 

12- upset /ʌpˈset/(a): buồn phiền, thất vọng 

13- broken heart /ˈbrəʊkən - /hɑːt/(n):nhồi máu cơ tim(nghĩa trong bài) 

14- prince /prɪns/(n): hoàng tử 

15- fairy /ˈfeəri/ (n): bà tiên 

16- magically /ˈmædʒɪkli/(adv): một cách nhiệm màu 

17- change /tʃeɪndʒ/(v): thay đổi 

18- rag /ræɡ/ (n): quần áo rách 



19- immediately /ɪˈmiːdiətli/(adv): ngay lập tức 

20- fall in love with: phải lòng ai/ yêu thích ai 

21- marry /ˈmæri/(v): kết hôn, cưới 

22- Nhớ nghĩa và cách đọc từ vựng 

- Viết từ vựng vào vở 

- Đọc bài và làm bài tập trang 42 

1. Complete the sentences with words from the story. 

(Em hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuyện.) 

a. Little Pea's father was a farmer. 

b. Little Pea's mother died when he was young. 

c. Little Pea had to do the housework all day after her father got married again. 

d. The prince wanted to marry/ choose a girl from Little Pea's village. 

e. Stout Nut's mother did not make new clothes for Little Pea. 

f. The prince found Little Pea's lost shoe. 

2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book. 

(Trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.) 

a) Who was Little Pea? 

=> Little Pea was a poor farmet's daughter. 

b) What did Stout Nut's mother make Little Pea do all day? 

=> Stout Nut's mother made Little Pea do the chores all day. 

c) How did Little Pea get her new clothes? 

=> A fairy magically changed her rags into beautiful clothes. 

d) Who did the prince decide to marry? 

=> The prince decided to marry the girl who owed the shoe. 



e) Is this a true story? How do you know? 

=> No, this isn't a true story. This is a folktale.    (folktale: truyện dân gian) 

 Homework 

- Học thuộc lòng từ vựng  

- Trả lời câu hỏi và làm lại bài tập trang 42 hai lần. 

- Chuẩn bị soạn trước từ vựng của Unit 4: Write  

_____________________________________________________ 

Period 20: Write 

- Đọc bài Write trang 42, 43 

-Tìm hiểu nghĩa của từ vựng trong khung trang 42 và từ vựng trong bài trang 

43 

Vocabulary 

1- graze /ɡreɪz/(v): gặm cỏ 

2- nearby /ˌnɪəˈbaɪ/ (adv): gần đó 

3- servant /ˈsɜːvənt/(n): nô lệ 

4- master /ˈmɑːstə(r)/(n): ông chủ 

5- wisdom /ˈwɪzdəm/(n): trí khôn 

6- rope /rəʊp/(n): dây thừng 

7- straw /strɔː/(n): rơm 

8- stripes /straɪp/(n): sọc vằn 

9- appear /əˈpɪə(r)/(v): xuất hiện 

10- escape/ ískeip/ (v) trốn thoát 

- Nhớ nghĩa và cách đọc từ vựng 

- Viết từ vựng vào vở 

- Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn tất đoạn văn 

Đáp án:  

Task 1. Complete the story. Use the verbs in the box. 



(Hãy hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.) 

burned     escaped     went        was         appeared 

left            lit                tied         was grazing         said 

How the tiger got his stripes 

One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a 

tiger (1) ___ appeared  ____. The tiger wanted to know why the strong buffalo 

was the servant and die small man (2) ___ was  ____ the master. The farmer 

(3)__ said _____ he had something called wisdom, but he (4) ___left____ it at 

home that day. He (5)__ went ____ to get the wisdom, but before that he (6) 

____ tied ___ the tiger to a tree with a rope because he didn’t want it to eat the 

buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it 

was his wisdom. He (7) __lit____ the straw and the fire (8) ___ burned ____ 

the tiger. The tiger (9)__ escaped ____ , but it still has black stripes from the 

burns today. 

Task 2. Now imagine you are the man. Use the words to write the story. 

Start like this: 

(Bây giờ em hãy tưởng tượng em là ngưòi đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ 

gợi ý sau để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:) 

Lời giải chi tiết: 

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. 

It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told 

the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I 

told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a 

rope because I didn't want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I 

said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black 

stripes from the burns today. 

 

 Homework 

- Học thuộc lòng từ vựng  

- Làm lại bài tập trang 43 hai lần. 

- Chuẩn bị soạn trước từ vựng của Unit 4: Language focus 

 

______________________________________________________________ 

Period 21: Language focus 

Đọc kĩ và làm bài tập vào vở 

Task 1. Write the past simple form of each verb. 

(Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.) 



a) run                  d) go                       h) ride 

⟹ ran                 e) have                    i) eat 

b) fly                    f) do                      j) sit 

c) take                  g) be                     k) come 

Lời giải chi tiết: 

a. run ⟹ ran                   b. fly ⟹  flew 

c. take ⟹ took                d. go ⟹ went  

e. have ⟹ had                f. do ⟹ did 

g. be ⟹ was/ were          h. ride ⟹ rode 

i. eat ⟹ ate                      j. sit ⟹ sat 

k. come ⟹ came 

Task 2. Complete the dialogue below. Use the past simple. 

(Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.) 

- Công thức: S+ V(2/ed)….. 

- Trạng từ: ago, yesterday, last…. 

Lời giải chi tiết: 

a. Lan: Did you eat bread for breakfast? 

    Nga: No. I ate noodles. 

b. Ba: How did you get to school? 

    Nam: I got to school by bicycle./ I rode a bike to school./ I walked to 

school. 

c. Minh: Where were you last night? 

    Hoa: I was at home. 

d. Chi: Which subject did you have yesterday? 

    Ba: I had Maths, Physics, English and Literature. 

Task 3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table. 

(Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.) 

Lưu ý cách sử dụng giới từ 

-  in đi với tháng 

-  in đứng trước năm  

- on đi với thứ  

- at đi với giờ  

- between và and đi chung với nhau Ex: between 6 and 7 o’clock 

- after và before có thể đứng trước giờ 

in              November 1997 between 7 am and 8 am 

on              Monday, July 2 after 3 pm 



at              6 pm before 

Lời giải chi tiết: 

a. I'll see you on Wednesday. 

b. I’m going to Laos in January. 

c. We must be there between 8.30 and 9.15. 

d. The bank closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the bank will be closed. 

e. I’ll be home before seven because I want to see the seven o’clock news. 

Task 4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the 

verbs in the box. 

(Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, sử dụng used to và động từ cho 

trong khung.) 

Ghi nhớ: S+ used to + V(inf.)+…. 

- Sau used to là động từ nguyên mẫu 

Lời giải chi tiết: 

Nga: Where is this? It isn’t in HaNoi. 

Hoa: No, it’s in Hue. I (0) used to stay there. 

Nga: Is that you, Hoa? 

Hoa: Yes. I (1) used to have lonq hair. 

Nga: Who is in this photo? 

Hoa: That is Loan. She (2) used to be my next door neighbor. 

Nga: Are they your parents? 

Hoa: No. They’re my aunt and uncle. They (3) used to live in Hue, too. 

Homework 

- Học động từ bất quy tắc 

- Học thuộc cách sử dụng used to 

- Học thuộc cách sử dụng giới từ 

- Ôn lại tất cả từ vựng của bài 1, 2, 3, 4 

 

PHẦN II 

PHẦN GHI CHÉP VỀ NỘI DUNG BÀI HỌC CỦA HỌC SINH 

 

 

LESSON NỘI DUNG CÁC EM 

ĐÃ HIỂU 

 

NHỮNG NỘI DUNG 

CÁC EM CÒN THẮC 

MẮC 

Lesson 1: Read  ….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

Lesson 2: Write ….…………………….. ….…………………….. 



….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 

….…………………….. 
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